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ddac trung cta thé loai truyén
dong thoai (Cau 1); chi tiét tiéu
biéu, nhan vat, dé tai, cot
truyén, 10i ngwoi ké chuyén
va 10i nhan vat.

- Nhan biét dugc nguwoi ké
chuyén ng6i thit nhat va nguoi
ké chuyén ngdi thit ba. (Cau
2)

- Nhan ra t don va twr phtc
(t ghép va tr lay); tr da
nghia va tor dong am, cac
thanh phan cua cau. (Céau 3)
Thong hiéu:

- Tém tat dugc cot truyén.

- Néu dugc cha dé caa van
ban.

- Phan tich dwoc tinh cam,




thai do ctia ngudi ké chuyén
thé hién qua ngon ngir (Cau
4), giong dieu.

- Hiéu va phan tich dwoc tac
dung cua viéc lwa chon ngoi
ké, cach ké chuyén. (Cau 5)

- Phan tich dwogc diac diém
nhan vat thé hién qua hinh
dang, ct chi, hanh dong, ngon
nglt, y nghi cua nhan vat.
(Cau 6, 7)

- Gidi thich dugc nghia thanh
ngit thong dung, yéu t6 Héan
Viét thong dung; néu dugc tac
dung cua cac bién phap tu tw
(an duy, hoan du), cong dung
cia dau cham phay, dau
ngoac kép dugc st dung trong
van ban. (Cau 8)

Van dung:

- Trinh bay dwogc bai hoc vé
cach nghi, cach ¢ng x tr van
ban goi ra. (Cau 9)

- Trinh bay dwgc diém giong
nhau va khac nhau giita hai
nhan vat trong hai van ban.

(Cau 10)
Viét Ké lai mot | Nhan biét:
trdi nghiém | Thong hiéu: 1TL*
cua ban Van dung:
than. Van dung cao:
Viét dugc bai van ké lai mot trai
nghiém cta béan than; dung
nguoi ké chuyén ngoi thit nhat
chia sé trdi nghiém va thé hién
cam xuc trede s viéc dugc ké.
Tong 3TN | 5TN | 2TL | 1TL




Tile % 20 40 30 10

Ti 1€ chung 60 40
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PE KIEM TRA GIUA HOC Ki I
Thaoi gian lam bai: 90 phuit, khéng ké thoi gian giao dé

I. POC HIEU (6.0 diém)

Doc van ban sau:

Mot hém, Lon b6 va Lon me c6 viéc phdi di ra ngoai. Truwdce khi di Lon me can
dan Lon con rédt can than: “Con ¢ nha m¢t minh phdi ngoan nhé. Thdy cé ai la muén vao
con cling khéng dugc mé ctra”. Lon bo va Lon me vira di dwgc mot lic thi bén ngoai c6
tiéng go ctra: “Nha c6 ai khong, t6i la thg stra dong ho nwéc. Péng ho nuéc nha bdc bi
héng, t6i muon vao stta”. Lgn con nghe vay, tr trong nha noéi vong ra: “B6 me chdu di
vdang hét roi, b6 me ddn khéng dugc mé cira cho nguoi la”. Nguwdi khach la nghe vay lién
di luon.

Mot lic sau, bén ngoai lai co6 ti€éng go ctta: “Dong h6 dién nha bdc bi hong, téi
dén stra”. Lon con lai dap: “Bé me chdu di vang hét r6i, b6 me ddn khéng duoc mé ctra
cho nguoi lg”. “Téi la nguai vdn chuyén do. Lon con, chdu cé qua nay”, lai cé tiéng néi
ngoai cira.

Lon con nghe thdy c6 qua la vui mirng khon xiét. Trong dau nghi me chi dan
khong dwgc md civa cho nguoi la chi khong ddn 1a khong dugec maé civa lay qua. Nghi
vay, Lon con bén chay ra mé ctra. Vira ltic do6, Séi nhanh tay vo 1ay Lon con va cwoi ha
hé: “Pting la con lgn ngdéc nghéch. Cudi cting thi nguoi cling chiu ra mé ctra. Gio thi ta
sé dn thit nguoi”. B6 me lic nay van chua vé, hang x6m ciing khong thay ai qua lai. Lon
con vita khéc 16c s hdi vira héi han vi khong canh giac.

(Lon con khong biét nghe loi ,theo http://igschool.vn/chia-se )
Thuc hién cac yéu cau:
Cau 1. Truyén “Lon con khong biét nghe 16i” thudc thé loai nao?

A.  Truyén co tich

B. Truyén dong thoai

C. Truyeén thuyét

D. Than thoai.

Cau 2. Cau chuyén dugc ké theo ngoi thit may?




A.  Ngo6i thit nhat
B. Ngoi thit ba.

Cau 3. Trang ngit trong cau sau bo sung y nghia gi cho cau: “Mat hom, lon bo va lgn
me co viéc phdi di ra ngoai”.

A. Thoi gian

B. Noi chén

C. Nguyén nhan

D. Muc dich
Cau 4. Tai sao Lgn con lai m@ ctra khi nghe Séi goi?

A. Vinghe 10i me.

B. Vi mé nhan qua.

C. Vi sg Séi.
Cau 5. Nhitng dac diém nao cta nhan vat Lon con giong dac diém cua con nguwoi ?

A. Biét xung ho

B. Biét suy nghi

C. Biét hanh dong

D. Ca ba dap an trén
Cau 6. Diéu gi khién Lon con hoi han?

A. Vi khong canh giac

B. Vi khong ngoan

C. Vi su hiéu ky

D. Vi nghe 16i me
Cau 7. Cau van nao thé hién y nghi cia nhan vat Lon con ?

A. Lon con nghe thdy c6 qua la vui mirng khon xiét.

B. Lon con lai dap: “B6 me chau di vang hét r6i, bd6 me dan khong dwgc mé cira
cho nguoi la”.

C.Trong dau nghi me chi dan khéng dwgc mé ctra cho ngwai la chit khéng dan la
khong dugc mdé ctra ldy qua.

D. Lon con vira khéc 16c sg hai vira hoi han vi khong canh giac.
Cau 8. Ddu ngodc kép duoc st dung trong vdn badn trén co tdc dung gi ?

A. Dung dé chu thich, lam ro van de.

B. Dung dé liét ké cac y.

C. Dung ngan cach cac vé cau ghép.

D. Dung dé dan 1gi ndi trye tiép cua nhan vat.
Cau 9. Qua cau chuyén trén em rit ra dugce bai hoc gi ?
Cau 10. Néu roi vao hoan canh nhw nhan vat Lon con thi em sé gidi quyét nhw thé nao?
II. VIET (4.0 diém)



Bang tri twdng twong hodc bang trai nghiém thyc cia minh, em hay viét bai van ké
lai mot giac mo dep.

Hét
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HUONG DAN CHAM DE KIEM TRA GIUA HOC Ki I

Pha | Ca Noi dung bié
n u m
I POQC HIEU 6,0

1 B 0,5
2 |B 0,5
3 |A 0,5
4 |B 0,5
5 |D 0,5
6 | A 0,5
7 |C 0,5
8 |D 0,5
9 | - Hoc sinh néu duoc: 1,0

+ Viéc khong nghe 101 cha me sé dan dén hau qua 1én.

+ Phai vang 10i nguoi 16n : 6ng ba, cha me, anh chi

+ Can trong va n6i khong vdi nhitng mén qua tir ngwoi la

+ That canh giac khi khong cé nguoi 16n ¢ nha

Huwong dan cham:

- Hoc sinh trd 10i nhv ddp dn: 1,0 diém

- Hoc sinh trd loi dung 1 y: 0,25 diém.

- Hoc sinh dién dat nhiéu cdch khdc nhau, ding y ndo, ghi
diémy do, cir 1 y: 0,25 diém.

10 | - Hoc sinh c6 thé tra 1oi: 1,0
+ Nghe 16i me dan : “Khéng mé ctra cho nguoi lg khi me ving

nha”
+ Khong thich qua ctia nguoi la nén khong mé ctra

+ Goi dién hoi cha me xem ngudi la dé la ai va khong ma ctra khi




cha me chwa cho phép

Huong dan cham:

- Hoc sinh trd loi nhw ddp dn: 1,0 diém
- Hoc sinh trd loi dung 2/3 y: 0,75 diém.
- Hoc sinh trd 1oi dung 1/3 y: 0,5 diém.

- Hoc sinh dién dat nhiéu cdch khdc nhau, ding y ndo ghi
diém y do.

II

VIET

4,0

a. bam bado cdu truc bai van tw sy

0,25

b. Xdc dinh diing yéu cau cta deé.
Ké vé mot giac mo dep

0,25

c. Ké lai gidc mo
HS c6 thé trién khai c6t truyén theo nhiéu cach, nhung can dam
bao cac yéu cau sau:

- St dung ngoi ké thit nhat.

- Gidi thiéu dugce giac mo.

- Céc sy kién chinh trong gidc mo: bit dau — dién bién — két thic.
- Cam giac sau khi tinh giac.

- Van dung cach dung ttr, dat cau dé tao lap bai van

2.5

d. Chinh td, ngir phdp
Dam bao chuan chinh t4, ngi¥ phap Tiéng Viét.

0,5

e. Sang tao: Bo cuc mach lac, 10i ké sinh dong, sang tao.

0,5




	Một hôm, Lợn bố và Lợn mẹ có việc phải đi ra ngoài. Trước khi đi Lợn mẹ căn dặn Lợn con rất cẩn thận: “Con ở nhà một mình phải ngoan nhé. Thấy có ai lạ muốn vào con cũng không được mở cửa”. Lợn bố và Lợn mẹ vừa đi được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Nhà có ai không, tôi là thợ sửa đồng hồ nước. Đồng hồ nước nhà bác bị hỏng, tôi muốn vào sửa”. Lợn con nghe vậy, từ trong nhà nói vọng ra: “Bố mẹ cháu đi vắng hết rồi, bố mẹ dặn không được mở cửa cho người lạ”. Người khách lạ nghe vậy liền đi luôn.
	Một lúc sau, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa: “Đồng hồ điện nhà bác bị hỏng, tôi đến sửa”. Lợn con lại đáp: “Bố mẹ cháu đi vắng hết rồi, bố mẹ dặn không được mở cửa cho người lạ”. “Tôi là người vận chuyện đồ. Lợn con, cháu có quà này”, lại có tiếng nói ngoài cửa.
	Lợn con nghe thấy có quà là vui mừng khôn xiết. Trong đầu nghĩ mẹ chỉ dặn không được mở cửa cho người lạ chứ không dặn là không được mở cửa lấy quà. Nghĩ vậy, Lợn con bèn chạy ra mở cửa. Vừa lúc đó, Sói nhanh tay vồ lấy Lợn con và cười hả hê: “Đúng là con lợn ngốc nghếch. Cuối cùng thì ngươi cũng chịu ra mở cửa. Giờ thì ta sẽ ăn thịt ngươi”. Bố mẹ lúc này vẫn chưa về, hàng xóm cũng không thấy ai qua lại. Lợn con vừa khóc lóc sợ hãi vừa hối hận vì không cảnh giác.
	D. Lợn con vừa khóc lóc sợ hãi vừa hối hận vì không cảnh giác.

